TÀI LIỆU CỦA NHÓM: CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤCTÀI LIỆU CỦA NHÓM: CÁC DỰ ÁN GIÁO DỤC

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NGỌC LẠC
TRƯỜNG THCS …..

	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN
LỚP 6
NĂM HỌC: 2020 – 2021
Thời gian làm bài: 120 phút


Bài 1: (5,0 điểm)
1. Tính hợp lí giá trị của biểu thức sau:

a) 

b) 


2. So sánh:  và 
[bookmark: _Hlk67351082]Bài 2: (4,0 điểm) Tìm x biết:

a) 

b)  
Bài 3: (4,0 điểm) 




a) Tìm hai số tự nhiên và biết và 


b) Chứng minh rằng với là số nguyên dương thì 
Bài 4: (5,0 điểm) 









1. Trên tia lấy các điểmvà sao cho , . Gọi là trung điểm của đoạn thẳng ,  là trung điểm của đoạn thẳng .


a) Tính độ dài các đoạn và .




b) Gọi là một điểm nằm ngoài đường thẳng , biết  và 

Tính số đo góc .
2. Cho 30 điểm phân biệt trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng, cứ qua 2 điểm vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?
Bài 5: (2,0 điểm) Chứng minh rằng:

                                   
 
= = = = = = = = = = HẾT = = = = = = = = = =

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 
Bài 1: (5,0 điểm)
1. Tính hợp lí giá trị của biểu thức sau:

a) 

b) 
Lời giải
1. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 



   	    b) 

          

        

        



2. So sánh:  và 
Lời giải

Ta có: 

		

      Vì 
Bài 2: (4,0 điểm) Tìm x biết:

a) 

b)  
Lời giải

a) 

       

                

                        

                             

                            

                            
b) 








                                           x + 2018 = 0 
                                                       x = - 2018
Bài 3: (4,0 điểm) 




a) Tìm hai số tự nhiên và biết và 


b) Chứng minh rằng với là số nguyên dương thì 
Lời giải

a) Giả sử  




Ta có:  nên ; ;  
Vì a.b = 249 nên 7m.7n = 249
			49.mn = 249
			      mn = 6
Vì a > b nên m > n

Nếu m = 6; n = 1

Nếu m = 3; n = 2

b) 







(đpcm)
Bài 4: (5,0 điểm) 









1. Trên tia lấy các điểmvà sao cho , . Gọi là trung điểm của đoạn thẳng ,  là trung điểm của đoạn thẳng .


a) Tính độ dài các đoạn và .




b) Gọi là một điểm nằm ngoài đường thẳng , biết  và 

Tính số đo góc .
Lời giải
1.     
                                                              [image: ]
a) Ta có: AB = OB – OA = 7 – 3 = 4 (cm)

     Ta có 

[bookmark: _GoBack]    Suy ra:  (cm)

b) 
Ta có: 



           ( Vì )


           


          
2. Cho 30 điểm phân biệt trong đó có đúng 10 điểm thẳng hàng, cứ qua 2 điểm vẽ được một đường thẳng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đường thẳng?
Lời giải
Qua 30 điểm phân biệt vẽ được số đường thẳng là: 30.29 = 870 (đt)
Qua 10 điểm phân biệt ta vẽ được số đường thẳng là: 10.9 = 90 (đt)
Mà ta có 10 điểm thẳng hàng 
Nên số đường thẳng vẽ được là: 870 – 90 = 780 (đt)
Bài 5: (2,0 điểm) Chứng minh rằng:

                                   
Lời giải

Đặt 

                       

                

                    

                    Đặt 

                         

               

              Vậy    

                     




= = = = = = = = = = HẾT = = = = = = = = = =
Trang 5
image2.wmf
3

2

127

20

5

3

20

127

15

4

15

5

:

29

5

8

5

4

5

5

29

7

8

7

4

7

7

-

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-


oleObject50.bin

image44.wmf
5

16

=

x


oleObject51.bin

oleObject52.bin

image45.wmf
1

2022

4

1

2021

3

1

2020

2

1

2019

1

+

-

+

+

-

=

+

-

+

+

-

x

x

x

x


oleObject53.bin

image46.wmf
2022

2018

2021

2018

2020

2018

2019

2018

+

+

+

=

+

+

+

x

x

x

x


oleObject54.bin

image47.wmf
(

)

1111

2018.0

2019202020212022

x

æö

++--=

ç÷

èø


oleObject55.bin

oleObject2.bin

oleObject56.bin

oleObject57.bin

oleObject58.bin

oleObject59.bin

oleObject60.bin

oleObject61.bin

image48.wmf
ab

>


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image49.wmf
7.

am

=


image3.wmf
2019

2020

101

101

A

-

=

+


oleObject64.bin

image50.wmf
7.

bn

=


oleObject65.bin

image51.wmf
(,)1

mn

=

ÖCLN


oleObject66.bin

image52.wmf
7

,

42

=

=

Þ

b

a


oleObject67.bin

image53.wmf
14

,

21

=

=

Þ

b

a


oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject3.bin

image54.wmf
(

)

(

)

2

2

2

2

2

2

2

.

9

2

9

.

4

3

+

+

+

+

-

+

=

n

n

n

n


oleObject70.bin

image55.wmf
(

)

(

)

2

2

2

2

2

2

2

.

9

2

9

.

4

3

+

+

+

+

-

+

=

n

n

n

n


oleObject71.bin

image56.wmf
(

)

(

)

9

2

2

4

32

3

2

2

2

+

-

+

=

n

n


oleObject72.bin

image57.wmf
(

)

n

n

n

n

2

2

2

2

2

3

.

13

13

.

2

13

.

3

-

=

-

=


oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

image4.wmf
2020

2021

101

101

B

-

=

+


oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

oleObject79.bin

oleObject80.bin

oleObject81.bin

oleObject82.bin

oleObject83.bin

oleObject84.bin

oleObject85.bin

oleObject4.bin

oleObject86.bin

oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image58.emf
K

I B

A

x

O


image59.wmf
;

22

OAAB

IAAK

==


oleObject90.bin

image60.wmf
7

3,5

2222

OAABOB

IK

=+===


oleObject91.bin

image61.wmf
·

·

·

AMBOMBOMA

=-


image5.wmf
4

3

2

:

2

1

3

2

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

x

x

x


oleObject92.bin

image62.wmf
Þ


oleObject93.bin

image63.wmf
·

·

·

2

3

AMBOMBAMB

=-


oleObject94.bin

image64.wmf
·

·

2

3

OMAAMB

=


oleObject95.bin

oleObject96.bin

image65.wmf
·

·

·

2

3

AMBAMBOMB

+=


oleObject97.bin

oleObject5.bin

oleObject98.bin

image66.wmf
·

·

00

22

.11044

55

AMBOMB

===


oleObject99.bin

oleObject100.bin

image67.wmf
100

99

4

3

2

3

100

3

99

....

3

4

3

3

3

2

3

1

-

+

+

-

+

-

=

A


oleObject101.bin

image68.wmf
99

98

3

2

3

100

3

99

....

3

4

3

3

3

2

1

3

-

+

+

-

+

-

=

Þ

A


oleObject102.bin

image69.wmf
100

99

4

3

2

99

98

3

2

3

100

3

99

...

3

4

3

3

3

2

3

1

3

100

3

99

....

3

4

3

3

3

2

1

4

3

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

-

=

=

+

Þ

A

A

A


oleObject103.bin

image6.wmf
2022

4

2021

3

2020

2

2019

1

-

+

-

=

-

+

-

x

x

x

x


image70.wmf
100

99

98

4

3

2

3

100

3

1

3

1

...

3

1

3

1

3

1

3

1

1

-

-

+

+

+

-

+

-

=


oleObject104.bin

image71.wmf
99

98

4

3

2

3

1

3

1

...

3

1

3

1

3

1

3

1

1

-

+

+

+

-

+

-

=

B


oleObject105.bin

image72.wmf
98

97

3

2

3

1

3

1

...

3

1

3

1

3

1

1

3

3

-

+

+

+

-

+

-

=

B


oleObject106.bin

image73.wmf
4

.

3

1

4

3

3

1

3

4

3

99

99

-

=

Þ

-

=

=

+

Þ

B

B

B

B


oleObject107.bin

image74.wmf
100

99

3

100

4

.

3

1

4

3

4

-

-

=

A


oleObject108.bin

oleObject6.bin

image75.wmf
16

3

4

.

3

100

16

.

3

1

16

3

100

99

á

-

-

=

Þ

A


oleObject109.bin

image7.wmf
a


oleObject7.bin

image8.wmf
b


oleObject8.bin

image9.wmf
(,)7

ab

=

ÖCLN


oleObject9.bin

image10.wmf
.294

ab

=


oleObject10.bin

image11.wmf
n


oleObject11.bin

image12.wmf
2

2

2

2

2

9

.

4

4

.

9

3

+

+

-

+

-

n

n

n

n


oleObject12.bin

image13.wmf
Ox


oleObject13.bin

image14.wmf
A


oleObject14.bin

image15.wmf
B


oleObject15.bin

image16.wmf
3

OAcm

=


oleObject16.bin

image17.wmf
7

OBcm

=


oleObject17.bin

image18.wmf
I


oleObject18.bin

image19.wmf
OA


oleObject19.bin

image20.wmf
K


oleObject20.bin

image21.wmf
AB


oleObject21.bin

image22.wmf
AB


oleObject22.bin

image23.wmf
IK


oleObject23.bin

image24.wmf
M


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image25.wmf
·

0

110

OMB

=


oleObject26.bin

image26.wmf
·

·

2

3

OMAAMB

=


oleObject27.bin

image27.wmf
AMB


oleObject28.bin

image28.wmf
23499100

1234991003

....

33333316

-+-++-<


oleObject29.bin

oleObject30.bin

oleObject31.bin

image29.wmf
(

)

3

2

373:422021

A

éù

=--+

ëû


oleObject32.bin

image30.wmf
[

]

32

22

34: 4 – 2  2021

 34– 2  2021

 316 – 4  2021

 3.12 2021

 2057

=

éù

ëû

é

+

=+

=+

=+

ù

ëû

=


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image31.wmf
3

2

127

4

1

3

4

127

3

4

3

1

:

5

7

-

+

-

+

-

=


oleObject35.bin

image32.wmf
3

2

127

1

4

1

3

1

4

127

1

4

1

3

1

3

:

5

7

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=


oleObject36.bin

image33.wmf
15

18

3

2

15

28

3

2

3

4

.

5

7

3

2

4

3

:

5

7

=

-

=

-

=

-

=


oleObject37.bin

image34.wmf
2019

2020

101

101

A

-

=

+


oleObject38.bin

image1.wmf
(

)

3

2

373:422021

A

éù

=--+

ëû


image35.wmf
2020

2021

101

101

B

-

=

+


oleObject39.bin

image36.wmf
1

10

11

1

1

10

10

10

10

2020

2020

2020

+

-

=

+

-

=

A


oleObject40.bin

image37.wmf
2021

20212021

101011

101

101101

B

-

==-

++


oleObject41.bin

image38.wmf
20202021

1111

1010

101101

ABAB

>Þ>Þ>

++


oleObject42.bin

oleObject43.bin

oleObject44.bin

oleObject1.bin

oleObject45.bin

image39.wmf
4

3

2

:

2

1

1

3

2

.

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

-

x


oleObject46.bin

image40.wmf
4

3

2

:

6

5

.

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

x


oleObject47.bin

image41.wmf
4

4

5

.

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

x


oleObject48.bin

image42.wmf
(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

4

5

:

4

x


oleObject49.bin

image43.wmf
(

)

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

5

4

.

4

x


